
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 1413, Tờ bản đồ số 9, Đường DB4, Tổ 1, Khu phố 1, Phường Vĩnh Tân, 
Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

10/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV PHONG ANH

3703160676

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Mua bán vỏ xe các loại, phụ tùng xe các loại, Bán 
buôn xe ô tô, xe có động cơ, xe gắn máy, máy móc, phụ tùng, 
các bộ phận phụ trợ của xe ô tô, xe gắn máy, Bán buôn, bán lẻ 
các loại phụ tùng, bộ phận, linh kiện của ô tô và xe có động cơ 
khác như: Săm, lốp, ắc quy, đèn, các phụ tùng điện, nội thất ô 
tô và xe có động cơ khác.

4530

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn các loại máy công cụ dùng cho mọi loại vật 
liệu, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa 
được phân vào đâu

4659

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt thép, thép không gỉ, đồng, chì, nhôm, 
kẽm và các kim loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành 
phẩm: thỏi, thanh , tấm, lá ,dài, dạng hình (trừ vàng miếng và 
bán buôn phế liệu tại trụ sở)

4662

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đồ ngũ kim, phụ kiện cơ khí cho khuôn mẫu

4663(Chính)

5. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn bách hoá tổng hợp, bán buôn hàng điện 
lạnh.

4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV PHONG ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904474470
Email: Kdphonganh@gmail.com

Fax:
Website:
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6. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất bao bì, sản phẩm ngành nhựa, các sản phẩm 
khác từ plastic, Sản xuất dây thun khoanh và dây thun sợi, Sản 
xuất sản phẩm khác từ cao su: tấm, mảnh, thanh cao su, ống, 
vòi cao su, vòng, thiết bị phụ và chất gắn bằng cao su (trừ sản 
xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn 
HCFC-141b)

2220

7. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các loại gạch: tuynen, không nung, siêu nhẹ, 
blog, bê tông …, Sản xuất đá răm, bột đá, đất sét, cao lanh, 
khoáng chất donomit nung, Sản xuất đá vôi, Sản xuất các sản 
phẩm từ khoáng khác như: Mica và các sản phẩm từ mica, than 
bùn, than chì, Sản xuất các sản phẩm từ asphát và nguyên liệu 
tương tự.

2399

8. Sản xuất sắt, thép, gang
Chi tiết: Sản xuất tôn, sắt, thép, Sản xuất thép hình, tròn, gai, 
tấm, xà gồ, la và các loại ống thép (không sản xuất tại trụ sở), 
sản xuất, gia công sắt, thép (không hoạt động tại trụ sở)

2410

9. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Chi tiết: sản xuất, gia công inox (không hoạt động tại trụ sở), 
Sản xuất kim loại quý; Sản xuất kim loại màu

2420

10. Đúc sắt, thép
Chi tiết: Luyện, cán, đúc kim loại, Đúc gang

2431

11. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Mài, đánh bóng kim loại, sơn phủ bề mặt kim loại, 
Gia công cơ khí phụ kiện ngũ kim

2592

12. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
Chi tiết: Sản xuất dụng cụ cắt gia dụng như dao, dĩa, thìa…,  
Sản xuất các chi tiết của dao kéo như: Dao pha và dao bầu, dao 
cạo và lưỡi dao cạo, kéo và kéo xén tóc, Sản xuất dụng cụ cầm 
tay như kìm, tua vít, Sản xuất khoá móc, khoá, chìa khoá, bản 
lề… phần cứng cho xây dựng, đồ đạc, xe đạp.

2593

13. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất giá đỡ, móc sắt, pát kim loại, giàn giáo xây 
dựng, đinh vít, bu long, con tán, vít mũi khoan, thiết bị điện tử, 
Sản xuất thiết bị phòng tắm: Giá treo khăn hợp kim kẽm, Sản 
xuất khuôn đúc: Khuôn đúc dùng để đúc hợp kim kẽm, Sản 
xuất khung giá hệ thống mặt trời (cố định), Sản xuất giá quang 
điện (quay), Sản xuất các loại khuôn mẫu, các sản phẩm kim 
loại, các máy gia công và linh phụ kiện.

2599

14. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: Sản xuất thiết bị ngành điện (không sản xuất, gia công 
tại trụ sở chính, Sản xuất tủ, bảng điện (không hoạt động tại trụ 
sở), Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

2790
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1.000.000.000 VNĐ

15. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: Sản xuất điều hòa, thiết bị điện lạnh, điện dân dụng và 
công nghiệp.

2819

16. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy móc thiết bị phụ tùng ngành xây dựng 
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở), Sản 
xuất máy làm ngói, gạch lát nền hoặc tường, bột làm đồ gốm, 
sứ; chất tổng hợp, ống dẫn, điện cực than chì…, Sản xuất,gia 
công, chế tạo các loại máy móc, thiết bị

2829

17. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng: cửa kim loại, khung cửa sắt, giàn giáo….; Bán 
lẻ sơn, màu, vécni : Sơn, vécni và các sản phẩm liên quan; Bán 
lẻ kính xây dựng; Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 
và vật liệu xây dựng; Bán lẻ gạch ốp lát, đá ốp lát, thiết bị vệ 
sinh lưu động hoặc tại chợ.

4784

18. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thiết bị giáo dục, Gia công thiết bị văn 
phòng-trường học (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi 
mạ điện, sản xuất gốm, sứ, thủy tinh, chế biến gỗ tại trụ sở), 
Sản xuất thiết bị văn phòng, thiết bị giáo dục, dụng cụ dạy học, 
dụng cụ học sinh, văn phòng phẩm, bàn ghế phục vụ trường 
học, tranh vẽ; áo mưa; sản phẩm bằng kiếng – nhôm – sắt – 
inox.

3290

19. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, phụ kiện cơ khí cho khuôn mẫu.

4752

20. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo về môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với nghành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038080014396

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 814/10 Tân Kì Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số 1413, Tờ bản đồ số 9, Đường DB4, Tổ 1, Khu phố 1, 
Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

NGUYỄN ĐỨC NGUYỆN Nam
05/10/1980 Kinh Việt Nam

01/03/2022 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038080014396
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 814/10 Tân Kì Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số 1413, Tờ bản đồ số 9, Đường DB4, Tổ 1, Khu phố 1, 
Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC NGUYỆN Nam

05/10/1980 Kinh Việt Nam

01/03/2022 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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